
 ĐG: VN ĐỒNG

STT Tên hàng và quy cách ĐVT Đơn giá Hình ảnh tượng trưng

I

1 Nở rút sắt 6 x 50 cái                               460      

2 Nở rút sắt 6 x 60 cái                               530      

3 Nở rút sắt 6 x 80 cái                               690      

5 Nở rút sắt 8 x 60 cái                               860      

6 Nở rút sắt 8 x 80 cái                           1,150      

7 Nở rút sắt 8 x 100 cái                           1,310      

BÁO GIÁ CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT VÀ VẬN CHUYỂN                                     
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BẢNG GIÁ NỞ SẮT

NỞ SẮT ÁO RỜI

7 Nở rút sắt 8 x 100 cái                           1,310      

8 Nở rút sắt 8 x 120 cái                           1,500      

9 Nở rút sắt 10x 60 cái                           1,370      

10 Nở rút sắt 10 x 80 cái                           1,620      

11 Nở rút sắt 10 x 100 cái                           1,900      

12 Nở rút sắt 10 x 120 cái                           2,280      

13 Nở rút sắt 12 x 80 cái                           2,530      

14 Nở rút sắt 12 x 100 cái                           2,880      

15 Nở rút sắt 12 x 120 cái                           3,570      

II

1 Nở rút sắt 10 x 80 cái 2,200

2 Nở rút sắt 10 x 100 cái 2,600

3 Nở rút sắt 10 x 120 cái 2,900

4 Nở rút sắt 12 x 80 cái 3,500

5 Nở rút sắt 12 x 100 cái 3,700

NỞ SẮT ÁO LIỀN

5 Nở rút sắt 12 x 100 cái 3,700



6 Nở rút sắt 12 x 120 cái 5,500

7 Nở rút sắt 12 x 150 cái 5,700

8 Nở rút sắt 14 x 100 cái 5,000

9 Nở rút sắt 14 x 120 cái 5,800

10 Nở rút sắt 14 x 150 cái 6,700

11 Nở rút sắt 14 x 200 cái 8,200

12 Nở rút sắt 16 x 100 cái 6,300

13 Nở rút sắt 16 x 120 cái 7,000

14 Nở rút sắt 16 x 150 cái 8,200

15 Nở sắt M16x200 cái 10,200

16 Nở sắt M18x120 cái 11,000

17 Nở sắt M18x150 cái 12,500

18 Nở sắt M18x200 cái 14,500

19 Nở sắt M20x120 cái 13,50019 Nở sắt M20x120 cái 13,500

20 Nở sắt M20x150 cái 15,000

21 Nở sắt M20x200 cái 20,000

III

1 Nở móc M8x80 cái 2,400

2 Nở móc M10x80 cái 3,300

NỞ MÓC 


